
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 01/7/2025
H29.109-

250613-0023

CỬA HÀNG HICCUP2 - HỘ 

KINH DOANH HICCUP

04 Lê Quang Chiều, 

Phường Hiệp Tân, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
17/6/2025 15/07/2025

2 01/7/2025
H29.109-

250616-0458

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

EAT FACTORY VIETNAM TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-

NHÀ HÀNG MANMARU 

300A Lê Văn Sỹ, 

Phường 1, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
17/6/2025 15/07/2025

3 01/7/2025
H29.109-

250613-0075

HỦ TIẾU MỸ THO - BÀ BA 

QUÁN

18 Gò Dầu, Phường Tân 

Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
17/6/2025 15/07/2025

4 01/7/2025
H29.109-

250602-0137

HỘ KINH DOANH TRUNG 

NGUYEN E-COFFEE TÊN LỬA 

221 Đường số 7 , 

Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

5 01/7/2025
H29.109-

250619-0307

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM VŨ KIỆT

135B Tây Lân, Phường 

Bình Trị Đông A, Quận 

Bình Tân

kinh doanh: thịt heo 

sữa, thịt gà, thịt bò, 

thủy hải sản, nông 

sản 

26/6/2025 11/07/2025

6 01/7/2025
H29.109-

250611-0435

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ALOHA

176 NGUYỄN PHÚC 

CHU, Phường 15, Quận 

Tân Bình

Sơ chế, tẩm ướp, 

đóng gói các sản 

phẩm như: thịt bò, 

thịt trâu, thịt heo, 

hải sản (mực, cua, 

tôm, cá)

26/6/2025 11/07/2025

7 01/7/2025
H29.109-

250616-0051

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 – 

CÔNG TY TNHH VANG NGON 

SAIGON NO.1

77 Quang Trung, 

Phường 10, Quận Gò 

Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm kinh doanh
18/6/2025 16/07/2025

8 01/7/2025
H29.109-

250616-0013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM 

VIỆT NAM

Số GL-01, tầng trệt, 

Khu phức hợp - Giai 

đoạn 2 tại số 89 (số cũ 

91) Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 22, Quận Bình 

Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

9 01/7/2025
H29.109-

250619-0199

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

159

159 Thống Nhất, 

Phường 11, Quận Gò 

Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
20/6/2025 18/07/2025

10 01/7/2025
H29.109-

250610-0330

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 

MINH LONG

100/87 Đường số 3, 

Phường 8, Quận Gò Vấp

Sản xuất nước uống 

đóng bình
23/6/2025 21/07/2025

11 01/7/2025
H29.109-

250617-0001
HỘ KINH DOANH ÂN CẦN

TRƯỜNG THPT 

NGUYỄN TRUNG 

TRỰC, LÊ ĐỨC THỌ, 

Phường 15, Quận Gò 

Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (CĂN TIN 

TRƯỜNG HỌC)

23/6/2025 21/07/2025

12 01/7/2025
H29.109-

250619-0200

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THỰC PHẨM TÂN 

VIỆT NHẬT

số 366A3 Đường Phan 

Văn Trị, Phường 5, 

Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
23/6/2025 21/07/2025

13 01/7/2025
H29.109-

250613-0105

HỘ KINH DOANH HOCHI 

HORIZON

AO.04 The Horizon, số 

8 Trần Văn Trà, Phường 

Tân Phú, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

14 01/7/2025
H29.109-

250613-0152

CÔNG TY TNHH TAESUNG 

F&B

 24 đường Nội khu 

Hưng Phước 3, Phường 

Tân Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

15 01/7/2025
H29.109-

250616-0145

HỘ KINH DOANH PHỞ GÀ 

TRỐNG MỸ VIÊN

Số 2 Khu phố Mỹ Viên, 

KDT Phú Mỹ , Phường 

Tân Phú, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 01/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 01/7/2025
H29.109-

250616-0186

ĐIA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ GIA ĐÌNH VIỆT

Lô C7, Khu C, 

KCN.Hiệp Phước, Xã 

Hiệp Phước, Huyện Nhà 

Bè

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

17 01/7/2025
H29.109-

250616-0422

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HÂN NHIÊN

207 đường Lê Văn 

Lương, Phường Tân 

Kiểng, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
18/6/2025 16/07/2025

18 01/7/2025
H29.109-

250616-0390

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD PHẠM 

HỮU LẦU - CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP

167/2-167/2B-167/2D 

Phạm Hữu Lầu, Phường 

Phú Mỹ, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

18/6/2025 16/07/2025

19 01/7/2025
H29.109-

250616-0150

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THỦ 

ĐỨC - CÔNG TY TNHH MÓN 

NGON QUẢNG NGÃI 76

Số 15 Thống Nhất, 

Phường Bình Thọ, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
19/6/2025 17/07/2025

20 01/7/2025
H29.109-

250618-0032

CÔNG TY TNHH UNION JACKS 

FISH AND CHIPS

Số 10 Nguyễn Bá Lân, 

Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (cửa hàng)
20/6/2025 18/07/2025

21 01/7/2025
H29.109-

250609-0310

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

- DỊCH VỤ HOA MAI

Lô I 1.3-N1, Khu Công 

Nghệ Cao, Phường Tân 

Phú, Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống : Bếp ăn tập 

thể và căn tin 1500 

suất/ngày (Hợp 

đồng với công ty 

TNHH NIDEC 

ADVANCED 

MOTOR VIỆT 

NAM).

20/6/2025 18/07/2025

22 01/7/2025
H29.109-

250614-0317

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

109 - CÔNG TY CỔ PHẦN KING 

FOOD MARKET

2 Lê Lợi, Phường Hiệp 

phú, Thành phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm

23/6/2025 21/07/2025

23 01/7/2025
H29.109-

250616-0425

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

MY HEALTH

Số 8 đường số 10 , Khu 

dân cư Khang Điền, 

Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức 

Đóng gói những 

loại kẹo dạng viên , 

dạng cốm , kẹo dẻo

23/6/2025 21/07/2025

24 01/7/2025
H29.109-

250625-0163

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

SẠCH TRANG ANH

86/3A Đường số 6, 

Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh: rau, củ, 

quả, thịt, thủy hải 

sản, cá khô

26/6/2025 11/07/2025

25 01/7/2025
H29.109-

250617-0344

HỘ KINH DOANH QUÁN THẾ 

GIỚI BÒ

105/5A – 7A Bến Vân 

Đồn, Phường 9, Quận 4

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  - CỬA 

HÀNG

23/6/2025 21/07/2025

26 01/7/2025
H29.109-

250618-0025
HỘ KINH DOANH BÚN BÒ 5T

70 Nguyễn Trường Tộ, 

Phường 13, Quận 4

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
23/6/2025 21/07/2025

27 01/7/2025
H29.109-

250613-0284

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI D.ONE

Số 318 Võ Văn Kiệt, 

Phường Cô Giang, Quận 

1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
24/6/2025 22/07/2025

28 01/7/2025
H29.109-

250604-0081

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEZ 

NOUS - CHI NHÁNH 

LIVANNAH 2

5E Nguyễn Siêu, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
24/6/2025 22/07/2025

29 01/7/2025
H29.109-

250609-0054

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM 

VIỆT NAM

Số 21 Đường Phan Kế 

Bính, Phường Đa Kao, 

Quận 1

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống  

(quầy hàng)

24/6/2025 22/07/2025

30 01/7/2025
H29.109-

250616-0279

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G 

KITCHEN 07 - CÔNG TY TNHH 

GREENIFIQUE

Số 61, đường Nguyễn 

Hữu Cầu, Phường Tân 

Định, Quận 1

Kinh doanh: thịt; 

trứng; thuỷ hải sản; 

rau, củ, quả.

26/6/2025 11/07/2025

31 01/7/2025
H29.109-

250620-0095

HỘ KINH DOANH HUỲNH 

TRUNG HIẾU

132 Hồng Bàng, 

Phường 12, Quận 5

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Cửa hàng 

nước giải khát).

23/6/2025 21/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

32 01/7/2025
H29.109-

250513-0149
CA - LI 007

Số 006-007-008 Tầng 

trệt Chung cư Phan Văn 

Trị, Phường 2, Quận 5

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
23/6/2025 21/07/2025

33 01/7/2025
H29.109-

250529-0108

HỘ KINH DOANH PHƯƠNG 

NAM 1

3 Dương Đình Nghệ, 

Phường 08, Quận 11

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
24/6/2025 22/07/2025

34 01/7/2025
H29.109-

250405-0264

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA HI 

GO GO - TÔ HIẾN THÀNH

102 Tô Hiến Thành, 

phường 15, Phường 15, 

Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
24/6/2025 22/07/2025

35 01/7/2025
H29.109-

250613-0085

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

AAA VIỆT NAM - FC GOOD 

COFFEE

1A Đồng Nai, Phường 

15, Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (CỬA 

HÀNG GIẢI KHÁT)

24/6/2025 22/07/2025

36 01/7/2025
H29.109-

250625-0139

CHI NHÁNH CÔNG TY SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ 

TUẤN PHÁT

116 Huỳnh Mẫn Đạt, 

Phường 2, Quận 5

XAY, ĐÓNG GÓI 

CÀ PHÊ; Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống 

26/6/2025 11/07/2025

37 01/7/2025
H29.109-

250619-0116

HỘ KINH DOANH ZEN COFEE 

AND TEA HOUSE

62/20 Quang Trung, 

Khu phố 8, Thị Trân 

Hóc Môn, Huyện Hóc 

Môn

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
25/6/2025 23/07/2025

38 01/7/2025
H29.109-

250616-0293

HỘ KINH DOANH - LÊ THỊ 

ÁNH NGA

Số 100 Liêu Bình 

Hương, ấp Tân Tiến 2, 

xã Tân Thông Hội, 

Huyện Củ Chi

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
25/6/2025 23/07/2025

39 01/7/2025
H29.109-

250620-0429

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC 

TUYỀN

Số 433/4A, hẽm số 433, 

đường Bình Mỹ, ấp 5, 

xã Bình Mỹ, Huyện, Củ 

Chi

Chế biến chà bông 

(thịt gà, thịt heo)
26/6/2025 11/07/2025

40 01/7/2025
H29.109-

250620-0431

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN 

LẬP

63/2G Tổ 13, ấp Hậu 

Lân, xã Bà Điểm, Huyện 

Hóc Môn

chế biến đậu hũ 26/6/2025 11/07/2025

41 01/7/2025
H29.109-

250608-0025

HỘ KINH DOANH - HÙNG 

PHÁT

Số 32/3, đường Số 120, 

Ấp 5, xã Tân Thạnh 

Đông, Huyện Củ Chi

Chế biến: khô bò, 

khô gà, khô heo, 

khô trâu

26/6/2025 11/07/2025

42 01/7/2025
H29.109-

250619-0196

HỘ KINH DOANH - NGUYỄN 

THANH SONG

25/4A Đường 363 Ấp 

Mũi Lớn 2, xã Tân An 

Hội, Huyện Củ Chi

xay, đóng gói cà 

phê, đậu nành
26/6/2025 11/07/2025


